
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1553/BVSN-KD 
V/v chào giá TBYT cho  

Nhà thuốc Bệnh viện năm 2025 (lần 3) 

          Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: Các Công ty  

 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm 

thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhà thuốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 

Quảng Ninh năm 2025 (lần 3). 

Bệnh viện kính mời các công ty quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần 

Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Đỗ Thị 

Cẩm Nhung, nhân viên khoa Dược, SĐT: 0393.729.907. 

3. Mẫu báo giá: Công ty báo giá các mặt hàng thiết bị y tế hiện đang kinh doanh 

đáp ứng các tiêu chí tại Phụ lục I, theo mẫu báo giá tại Phụ lục II và gửi kèm các tài liệu 

theo mẫu Phụ lục III (Phụ lục I, II, III đính kèm). 

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Bản cứng: Nhận tại Khoa Dược - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: 

tầng 4 nhà B, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh).  

- Đồng thời gửi file excel và file scan dạng pdf vào địa chỉ email: 

duocsannhi@gmail.com. 

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27/10/2025 đến hết ngày 10/11/2025. 

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo giá. 

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Nt;  

- Lưu: VT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

                

 

 

 

Bùi Minh Cường 

 

mailto:duocsannhi@gmail.com


PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Công văn số 1553/BVSN-KD ngày 27/10/2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT 
Tên thiết bị, vật tư 

y tế 

Kỹ mã 

hiệu 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 

1 Đai số 8 các cỡ 100, 141 ORBE 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên/ ORBE 

Việt Nam 

Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố 

định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng 

đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu 

các cỡ XXS, XS,S, M, L, XL, XXL. 

Cái 

2 
Nẹp cánh tay H3 các 

cỡ (trái, phải) 
540, 550 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên 

Việt Nam 

Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm dài từ bàn tay tới gần 

nách, có thể uốn được theo tư thế điều trị, các thanh 

nẹp nhỏ. 

Chiếc 

3 

Đai cố định khớp 

vai H1 (phải, trái) 

các cỡ 

110 

120 

Băng cố định 

khớp vai H1 

(S, M, L, XL, 

XXL) 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên/ORBE 

Việt Nam 

Vật liệu: đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ 

thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư 

thế điều trị. 

Cái 

4 
Dung dịch vệ sinh 

mũi Saltmax Spay 

SALTMAX 

SPAY 

100ml 

SALTMAX 

SPAY 100ml 

Công ty Cổ phần 

Hóa dược Việt 

Nam 

Việt Nam 

Bình đựng bằng nhôm, xịt với áp suất khí nén. Hệ 

thống phun sương vi hạt. Sodium bicarbonate, Sodium 

Chloride (NaCl 0,9%) TCCS số 01-TTBYT-20 

Hộp 



STT 
Tên thiết bị, vật tư 

y tế 

Kỹ mã 

hiệu 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 

5 

Dung dịch vệ sinh 

mũi ưu trương 

Saltmax Baby 1,9% 

SALTMAX 

BABY 

1,9% 

100ml 

SALTMAX 

BABY 1,9% 

100ml 

Công ty Cổ phần 

Hóa dược Việt 

Nam 

Việt Nam 

Bình đựng bằng nhôm, xịt với áp suất khí nén, dung 

dịch đựng trong khoang chứa riêng, không tiếp xúc khí 

nitrogen.  

Hệ thống phun sương vi hạt.  

Dung dịch chứa: Sodium bicarbonate, Sodium 

Chloride (NaCl 1,9%), Khoáng vi lượng (Kẽm, Đồng, 

Mangan), nước tinh khiết, tá dược vừa đủ 

TCCS số 01-TTBYT-23 

Chai/ lọ/ 

bình/ ống/ 

hộp/ bộ 

6 

Dung dịch súc 

miệng SMH PRO 

AG+++  

SMH PRO 

AG+++ 

300ml 

SMH PRO 

AG+++ 300ml 

Công ty Cổ phần 

Hóa dược Việt 

Nam 

Việt Nam 

Purified water, Sodium bicarbonate, sodium borate, 

sodium benzoat, nano silver, polyethylene glycol 40 

hydrogenated 

TCCS số 03-TTBYT-21 

Hộp 

7 Muối rửa mũi xoang 

SRK 

SALTMAX 

(Hộp 30 gói 

muối 

2,145g) 

SRK 

SALTMAX(Hộp 

30 gói muối 

2,145g) 

Công ty Cổ phần 

Hóa dược Việt 

Nam 

Việt Nam 
Sodium bicarbonate 1mg, Sodium Chloride 2.144g 

TCCS 01-TTBYT-16 
Gói 

8 
Bộ dụng cụ rửa mũi 

kèm gói muối rửa 

SRK 

SALTMAX 

(Hộp 20 gói 

muối 

2,145g + 01 

bình) 

SRK SALTMAX 

(Hộp 20 gói muối 

2,145g + 01 bình) 

Công ty Cổ phần 

Hóa dược Việt 

Nam 

Việt Nam 

Sodium bicarbonate 1mg, Sodium Chloride 2.144g, 

chai 240ml 

TCCS 01-TTBYT-16 

Hộp 



STT 
Tên thiết bị, vật tư 

y tế 

Kỹ mã 

hiệu 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 

9 Nẹp giầy trẻ em  736 ORBE 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên/ORBE 

Việt Nam 

Da và thanh nẹp. Sản phẩm được thiết kế dùng cho trẻ 

có bàn chân khoèo bẩm sinh, hỗ trợ điều trị sau phẫu 

thuật. Các cở từ số 6 đến số 14. 

Cái 

10 

Băng xốp vết 

thương 10cm x 10 

cm 

Therasorb 

Algi Plus 

Hydrophilic 

TH1010DA 
Wonbiogen Co., 

Ltd 
Hàn Quốc 

Băng xốp Polyurethane 3 lớp. Kích thước lỗ tiếp xúc 

vết thương 16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 

1,330g/m2/ngày, tổng lượng dịch tiết hấp thụ 

371g/100cm2.  

- Lớp tiếp xúc: không dính vào vết thương. 

- Lớp hấp thụ (polyurethane foam thấm hút): có khả 

năng hấp thụ gấp 15-20 lần trọng lượng của băng, chứa 

Sodium alginate 0.9% (Sodium ion (Na+)). 

- Lớp bảo vệ: màng film P.U bán thấm phủ ngoài có 

tác dụng chống thấm nước, ngăn chặn sự xâm nhập của 

vi khuẩn. 

 Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng 

vết thương. 

Kích thước: 10cm x 10cm. 

Tiệt trùng từng miếng bằng tia Gamma. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA. 

Miếng 

11 

Băng xốp vết 

thương 10cm x 20 

cm 

TH1020DA 

Băng xốp vết 

thương Therasorb 

Algi Plus 

Hydrophilic 10cm 

x 20cm (Foam 

10x20x0.5cm) 

Wonbiogen Co., 

Ltd 
Hàn Quốc 

Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium 

alginate 0.9% siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối 

ưu cho vết thương, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 

16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,330g/m2/ngày, khả 

năng thấm hút dịch 5,300g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 

7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt 

trùng từng miếng bằng tia Gamma. 

Kích thước: 10cm x 20cm. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA. 

Đáp ứng yêu cầu của HSMT 

Miếng 



STT 
Tên thiết bị, vật tư 

y tế 

Kỹ mã 

hiệu 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 

12 

Băng xốp vết 

thương 20cm x 20 

cm 

TH2020DA 
Wonbiogen Co., 

Ltd 

Wonbiogen Co., 

Ltd 
Hàn Quốc 

Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium 

alginate 0.9% siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối 

ưu cho vết thương, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 

16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,330g/m2/ngày, khả 

năng thấm hút dịch 5,300g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 

7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt 

trùng từng miếng bằng tia Gamma. 

Kích thước: 20cm x 20cm. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA. 

miếng 

13 

Băng xốp vết 

thương 35cm x 50 

cm 

TH3550DA 

Băng xốp vết 

thương Therasorb 

Algi Plus 

Hydrophilic 35cm 

x 50cm (Foam 

35x50x0.5cm) 

Wonbiogen Co., 

Ltd 
Hàn Quốc 

Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium 

alginate 0.9% siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối 

ưu cho vết thương, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 

16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,330g/m2/ngày, khả 

năng thấm hút dịch 5,300g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 

7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt 

trùng từng miếng bằng tia Gamma. 

Kích thước: 10cm x 20cm. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA. 

Miếng 

14 

Dung dịch nước 

muối biển đẳng 

trương, vô trùng 

Tonimer Monodose 

30 Single Dose 

Vials 

Không yêu 

cầu 

Tonimer Lab: 

Monodose 30 

Single Dose Vials 

Istituto Ganassini 

S.p.A di Ricerche 

Biochimiche 

Pháp Thành phần: Aqua (nước), Maris aqua (nước biển) Lọ 5 ml 

15 Sản phẩm xịt ghẻ 

Dung dịch 

xịt ngoài da 

Sebosan 

  

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Dược 

Zorro 

Việt Nam 

Công dụng: Giúp làm sạch các loại ký sinh trùng khỏi 

da, đặc biệt loại bỏ hoàn toàn, tận gốc các loại cái ghẻ 

Thành phần chính: Permethrin Bào chế, dạng 

dùng:Dung dịch xịt, Dùng ngoài da Thể tích: >=100 ml  

Chai xịt 

  Tổng số: 15 khoản./. 

 



PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số 1553/BVSN-KD ngày 27/10/2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

Tên đơn vị báo giá……. 

Số điện thoại liên hệ:…………  

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN 

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh 

Công ty xin gửi tới quý Bệnh viện thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

1. Báo giá các thiết bị y tế:  

STT 
Tên TBYT/vật 

tư y tế 
Kỹ mã hiệu 

 

Nhãn 

hiệu 

 

Hãng sản 

xuất 
Xuất 

xứ 

Số công 

bố lưu 

hành 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị tính 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Mã 

TBMT 

Tên 

CĐT 

 

Hình 

thức 

LCNT 

 

Ngày 

đăng tải 

KQLCNT 

 

Số 

quyết 

định 

Ngày 

ban 

hành 

quyết 

định 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1                  

2                  

3                   

2. Báo giá có hiệu lực…. ngày, kể từ ngày…/…/….đến ngày …/…/…. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Đơn giá là giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng hàng hóa đến Nhà thuốc của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 Ngày……..tháng……..năm…….. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 



PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Công văn số 1553 /BVSN-KD ngày 27/10/2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

Danh mục tài liệu gửi kèm văn bản báo giá 

 

STT Tài liệu Yêu cầu cụ thể Số 

lượng 

(bản) 

Ghi chú 

1 Tài liệu chứng 

minh tư cách hợp lệ 

của nhà thầu 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh phạm vi bán buôn thiết bị 

y tế. 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

Giấy đủ điều kiện bán trang thiết 

bị y tế loại B, C, D (nếu báo giá 

TBYT loại B, C, D). 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

2 Tài liệu chứng 

minh năng lực và 

kinh nghiệm của 

nhà thầu 

Quyết định hoặc thông báo 

trúng thầu hoặc hợp đồng cung 

ứng thiết bị y tế cho các cơ sở y 

tế trong thời gian 03 năm tính 

đến thời điểm báo giá. 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

3 Tài liệu kỹ thuật 

của mặt hàng báo 

giá 

Tài liệu chứng minh về tính 

năng, thông số kỹ thuật, văn bản 

ban hành kết quả phân loại/Số 

đăng ký lưu hành/ Số giấy phép 

nhập khẩu và các tài liệu liên 

quan của thiết bị y tế. 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

4 Tài liệu khác Quyết định hoặc thông báo 

trúng thầu trong 12 tháng gần 

nhất của mặt hàng báo giá 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 
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